
  ỦY BAN NHÂN DÂN 
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

     TỈNH ĐỒNG NAI
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


   Số: 4521/QĐ-UBND
                      Biên Hòa, ngày 30 tháng12 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp 

và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2009
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 113/NQ-HĐND ngày 24 tháng 7 năm 2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VII, kỳ họp thứ 13 về tổng biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp tỉnh Đồng Nai năm 2009;

- Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1825/TTr-SNV ngày 15 tháng 12 năm 2008,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao 40.341 chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp và 3.436 chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2009 cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, cụ thể như sau:

1. Biên chế







40.341 chỉ tiêu.

- Biên chế hành chính: 



 
            3.347 chỉ tiêu.

- Biên chế sự nghiệp:





36.994 chỉ tiêu.

    Bao gồm:  

+ Sự nghiệp giáo dục và đào tạo: 


29.294 chỉ tiêu.
    
+ Sự nghiệp y tế:  


 

  
  6.058 chỉ tiêu.

    
+ Sự nghiệp văn hóa thông tin - thể thao:     
               530 chỉ tiêu.

   
+ Sự nghiệp khác:  


 

  1.112 chỉ tiêu.

2. Hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP:     3.436 chỉ tiêu.

- Quản lý Nhà nước:


          

                229 chỉ tiêu.

- Sự nghiệp:






   3.207 chỉ tiêu.

        + Sự nghiệp giáo dục và đào tạo
:                               2.815 chỉ tiêu.


+ Sự nghiệp y tế:

    

                         209 chỉ tiêu.


+ Sự nghiệp văn hóa thông tin - thể thao:
                 91 chỉ tiêu.


+ Sự nghiệp khác:

       


                 92 chỉ tiêu.

   Biên chế giao năm 2009 giảm so với kế hoạch biên chế năm 2009 được HĐND tỉnh khóa VII, kỳ họp thứ 13 thông qua là 26 chỉ tiêu (8 chỉ tiêu biên chế và 18 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP). 
(Đính kèm danh sách phân bổ chỉ tiêu biên chế năm 2009).
Điều 2. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo chỉ tiêu biên chế và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp đến các cơ quan, đơn vị.

Điều 3. Giám đốc các Sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao để tuyển dụng, sử dụng cán bộ, công chức theo quy định của Pháp lệnh Cán bộ, công chức; Pháp lệnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ công chức năm 2000, năm 2003, các văn bản hướng dẫn thi hành và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan tại Điều 1 có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày 01/01/2009./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN








  CHỦ TỊCH

 Võ Văn Một
ỦY BAN NHÂN DÂN 
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

   TỈNH ĐỒNG NAI
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ 2009

(Kèm theo Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 
của UBND tỉnh Đồng Nai)

quản lý Nhà nước



	STT
	Tên đơn vị
	Chỉ tiêu phân bổ 
năm 2009
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng LĐ
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Tổng số:
	3.576
	3.347
	229
	 

	 
	I. Các Sở, ban, ngành:
	1.827
	1.704
	123
	 

	1
	TT HĐND & các Ban HĐND tỉnh
	8
	8
	 
	 

	2
	VP. Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh
	34
	29
	5
	 

	3
	Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
	5
	5
	 
	 

	4
	VP. UBND tỉnh
	90
	68
	22
	Bổ sung 03 biên chế phòng Hành chính - Tổ chức để làm công tác lưu trữ tài liệu của UBND tỉnh.
(Tăng 03 HĐ so với kế hoạch do bổ sung cho nhiệm vụ phát sinh trong năm 2008 gồm: 01 HĐ lái xe PCT, 01 HĐ bảo vệ nhà công vụ, 01 HĐ phục vụ hướng dẫn khách vào trụ sở)

	5
	Bộ phận giúp việc Ban Chỉ đạo tỉnh Đồng Nai về phòng chống tham nhũng
	10
	10
	 
	 

	6
	Sở Thông tin và Truyền thông
	40
	34
	6
	 

	7
	Sở Nội vụ
	84
	78
	6
	 

	
	Sở Nội vụ
	44
	43
	1
	(Tăng 03 so với kế hoạch do thành lập phòng Quản lý Văn thư, Lưu trữ)

	
	Ban Tôn giáo
	21
	18
	3
	 

	
	Ban Thi đua Khen thưởng
	19
	17
	2
	 

	8
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	72
	69
	3
	Tăng 01 chức danh lưu trữ cho VP Sở, 01 thanh tra xử phạt hành chính theo NĐ 53, 01 làm công tác 01 cửa phòng XDCB (tăng 02 so với kế hoạch do phát sinh nhiệm vụ trong năm 2008 -  thực hiện nhiệm vụ xúc tiến đầu tư)


	9
	Sở Khoa học và Công nghệ
	59
	56
	3
	 

	
	 Sở Khoa học và Công nghệ
	41
	38
	3
	 

	
	Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng
	18
	18
	0
	 

	10
	Thanh tra tỉnh
	43
	38
	5
	 

	11
	Sở Công thương
	203
	198
	5
	 

	
	Sở Công thương
	64
	61
	3
	Giảm 06 do sắp xếp lại tổ chức

	
	Chi cục Quản lý Thị trường
	139
	137
	2
	Tăng 02 Thanh tra chuyên ngành phòng Nghiệp vụ Tổng hợp và 02 cho Đội Quản lý Thị trường số 6 và số 10 để tăng cường lực lượng kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và thị xã Long Khánh 

	12
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	109
	108
	1
	 

	
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	86
	85
	1
	Tăng 01 phòng Quy hoạch kế hoạch thực hiện giải quyết các hồ sơ đất đai của các tổ chức sau khi được giao đất, cho thuê đất; Tăng 01 phòng Đất đai để kiểm tra tổ chức thực hiện các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Tăng cường 01 phòng Đăng ký Tài nguyên và Môi trường

	
	Chi cục Bảo vệ Môi trường
	23
	23
	0
	Tăng cường 02 phòng Kiểm soát ô nhiễm và Quản lý chất thải do khối lượng công việc nhiều

	13
	 Sở Tư pháp
	36
	34
	2
	 

	14
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	334
	311
	23
	 

	
	Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	65
	60
	5
	 

	
	Chi cục Thủy sản
	31
	25
	6
	 

	
	VP. Chi cục Thú y
	34
	32
	2
	 

	
	Chi cục Hợp tác xã và Phát triển Nông thôn
	26
	25
	1
	 

	
	Chi cục Bảo vệ Thực vật
	50
	47
	3
	 

	
	Chi cục Kiểm lâm
	128
	122
	6
	 

	15
	Sở Giao thông - Vận tải
	125
	121
	4
	Tăng 01 thi đua khen thưởng, 01 bảo vệ VP Sở; tăng 03 phòng Kế hoạch để tách thành phòng Kế hoạch và Phòng Thẩm định với chức danh 01 TP, 01 PP và 01 kiểm định chất lượng an toàn giao thông; Tăng 01 Phó Chánh Thanh tra Sở và 06 để bố trí lực lượng trực gác cầu Đồng Nai; 
(tăng 04 so với kế hoạch do phát sinh nhiệm vụ - phối hợp lực lượng tại Trạm Kiểm tra tải trọng xe Dầu Giây)


	16
	Sở Y tế
	76
	69
	7
	 

	
	Sở Y tế
	52
	49
	3
	Tăng 04 Thanh tra Sở nhằm tăng cường lực lượng thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực y tế; Tăng 01 phòng Nghiệp vụ Y để theo dõi lĩnh vực đông y. (Tăng 03 so với kế hoạch do phát sinh nhiệm vụ trong năm 2008 - quản lý bảo hiểm y tế)

	
	Chi cục Dân số
	24
	20
	4
	Sắp xếp lại tổ chức khi thực hiện việc sáp nhập bộ phận dân số từ UBDSGĐ & TE sang

	17
	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	65
	61
	4
	Sắp xếp lại tổ chức, tách bộ phận sự nghiệp TDTT để thành lập TT TDTT 

	18
	Sở Xây dựng
	71
	67
	4
	 

	19
	Sở Tài chính
	95
	89
	6
	 

	
	 Sở Tài chính
	75
	72
	3
	 

	
	Chi cục Tài chính Doanh nghiệp
	20
	17
	3
	 

	20
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	84
	81
	3
	 

	
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội
	74
	71
	3
	 

	
	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 
	10
	10
	 
	 

	21
	Ban Dân tộc
	19
	18
	1
	 

	22
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	70
	67
	3
	Đã giảm 05 của phòng Giáo dục Mầm non Công ty Cao su về địa phương quản lý

	23
	Sở Ngoại vụ
	33
	29
	4
	Tăng 01 cho Văn phòng Sở chức danh thi đua khen thưởng; tăng 01 phòng Lãnh sự Việt kiều để tách thành phòng Lãnh sự và phòng Việt kiều với chức danh TP

	24
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp
	62
	56
	6
	 

	
	II. Các đơn vị cấp huyện:
	1.749
	1.643
	106
	 

	1
	Huyện Định Quán
	154
	142
	12
	Tăng 01 theo dõi lĩnh vực môi trường và 01 giải quyết khiếu nại tố cáo phòng Tài nguyên Môi trường; tăng 01 theo dõi kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã và kinh tế tư nhân phòng NN & PTNT

	2
	Thành phố Biên Hòa
	213
	210
	3
	Tăng 01 theo dõi lĩnh vực môi trường phòng TNMT; tăng 01 theo dõi CCHC và 01 văn thư lưu trữ phòng Nội vụ; tăng 01 theo dõi kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã và kinh tế tư nhân phòng Kinh tế 

	3
	Huyện Tân Phú
	140
	134
	6
	Tăng 01 cán bộ tăng cường do chuyển từ sự nghiệp khác sang; Tăng 01 theo dõi kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã và kinh tế tư nhân phòng NN & PTNT


	4
	Huyện Xuân Lộc 
	152
	139
	13
	Tăng 01 theo dõi lĩnh vực môi trường phòng TNMT; Tăng 01 quản lý mạng và 03 bảo vệ trụ sở UBH và nhà công vụ cho VP. UBH do chuyển từ sự nghiệp khác sang; Tăng 01 CCHC và 01 Văn thư lưu trữ phòng Nội vụ; Tăng 01 theo dõi kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã và kinh tế tư nhân phòng NN & PTNT

	5
	Huyện Long Thành
	153
	146
	7
	Tăng 01 theo dõi lĩnh vực môi trường phòng TNMT; tăng 01 PTP theo dõi tiểu thủ công nghiệp và 01 theo dõi kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã và kinh tế tư nhân phòng Kinh tế; tăng 02 thẩm định dự án, quyết toán công trình xây dựng cơ bản và 01 thẩm định dự án bồi thường, định giá tố tụng phòng TCKH; tăng 01 Thanh tra giải quyết đơn; tăng 01 Văn thư lưu trữ phòng Nội vụ; tăng 02 quản lý hạ tầng kỹ thuật đô thị, 01 cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và công trình phòng Quản lý Đô thị; Tăng 01 Thanh tra lao động phòng LĐTB & XH

	6
	Huyện Nhơn Trạch
	150
	138
	12
	Tăng 01 theo dõi lĩnh vực chăn nuôi, thú y, con giống và 01 theo dõi kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã và kinh tế tư nhân phòng Kinh tế; tăng 01 theo dõi lĩnh vực xây dựng phòng Quản lý Đô thị; Tăng 01 bưu chính viễn thông phòng VHTTTT; Tăng 01 giúp việc HĐND và 01 lái xe cho VP. UBH; tăng 01 Văn thư lưu trữ phòng Nội vụ

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	150
	141
	9
	Tăng 01 theo dõi môi trường phòng TNMT; tăng 01 theo dõi kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã và kinh tế tư nhân phòng NNPT & NT; tăng 01 Văn thư lưu trữ phòng Nội vụ

	8
	Huyện Trảng Bom
	171
	163
	8
	Tăng 01 theo dõi môi trường phòng TNMT; tăng 01 theo dõi kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã và kinh tế tư nhân phòng Kinh tế; tăng 01 TP phòng Nội vụ; tăng 03 cán bộ tăng cường do chuyển từ sự nghiệp khác sang

	9
	Thị xã Long Khánh
	154
	146
	8
	Tăng 01 bảo vệ phòng TNMT vì có trụ sở riêng; Tăng 01 theo dõi kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã và kinh tế tư nhân phòng Kinh tế; tăng 03 bảo vệ phòng TCKH, phòng VHTTTT, phòng GD & ĐT vì có trụ sở riêng; tăng 01 Văn thư lưu trữ phòng Nội vụ; tăng 01 theo dõi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp phòng LĐTBXH; tăng 04 cán bộ tăng cường

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	151
	139
	12
	Tăng 01 theo dõi môi trường phòng TNMT; tăng 01 theo dõi kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã và kinh tế tư nhân phòng NN & PTNT; tăng 05 cán bộ tăng cường, chờ bố trí

	11
	Huyện Thống Nhất
	161
	145
	16
	Tăng 01 theo dõi môi trường phòng TNMT; tăng 01 báo chí xuất bản phòng VTTTTT; tăng 01 theo dõi kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã và kinh tế tư nhân phòng NN & PTNT; tăng 01 phòng Công thương để quản lý phát triển đô thị 


ỦY BAN NHÂN DÂN 
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

     TỈNH ĐỒNG NAI
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 
của UBND tỉnh Đồng Nai)

sự nghiệp giáo dục và đào tạo




	STT
	Tên đơn vị
	Chỉ tiêu phân bổ năm 2009
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó 
	 

	
	
	
	Biên chế 
	Hợp đồng LĐ
	 

	 
	Tổng số:
	32.109
	29.294
	2.815
	 

	 
	I. Khối trực thuộc UBND tỉnh:
	145
	145
	0
	 

	1
	Trường Cao đẳng Y tế
	70
	70
	 
	Tăng 15 biên chế để mở thêm mã ngành y sĩ chuyên khoa định hướng vật lý vật liệu, y tế dự phòng, y học cổ truyền 

	2
	Trường Cao đẳng Nghề 
	75
	75
	 
	 

	 
	II. Khối trực thuộc các Sở, ban, ngành:
	244
	236
	8
	 

	1
	Trường Công nhân Kỹ thuật Giao thông Vận tải
	36
	36
	 
	 

	2
	Công ty Cổ phần Xây dựng Đồng Nai (bộ phận đào tạo)
	14
	14
	 
	 

	3
	Trường Trung học Kinh tế
	45
	40
	5
	Tăng 05 biên chế để chuẩn bị nâng cấp thành Trường Cao đẳng

	4
	Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật
	43
	40
	3
	 

	5
	Trường Năng khiếu Thể dục Thể thao
	36
	36
	 
	 

	6
	Trường Trung cấp Nghề 26/3
	36
	36
	 
	 

	7
	Trường Trung cấp Nghề Long Thành - Nhơn Trạch
	34
	34
	 
	Tăng 28 biên chế để nâng cấp trung tâm dạy nghề thành trường trung cấp

	 
	III. Khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo:
	3.704
	3.521
	183
	 

	 
	1/ Khối trực thuộc:
	517
	465
	52
	 

	1
	Trường Cao đẳng Sư phạm
	240
	240
	 
	 

	2
	Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp
	135
	105
	30
	 


	3
	Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Nhơn Trạch
	28
	28
	 
	Tăng 19 để phục vụ cho năm học 2008 - 2009 (giảm 13 HĐ so với kế hoạch vì trường lấy từ nguồn thu để trang trải)

	4
	TT Giáo dục Thường xuyên tỉnh
	13
	11
	2
	 

	5
	TT Giáo dục Kỹ thuật Tổng hợp và Hướng nghiệp
	16
	16
	 
	 

	6
	Trường Bổ túc Văn hóa tỉnh
	30
	26
	4
	 

	7
	TT Nuôi dạy trẻ khuyết tật tỉnh
	55
	39
	16
	 

	 
	2/ Khối trung học phổ thông công lập: 
	3.187
	3.056
	131
	 

	1
	Trường THPT chuyên Lương Thế Vinh
	109
	102
	7
	 

	2
	Trường THPT Ngô Quyền
	81
	77
	4
	 

	3
	Trường THPT Trấn Biên
	116
	112
	4
	 

	4
	Trường THPT Nam Hà
	85
	82
	3
	 

	5
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	87
	84
	3
	 

	6
	Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh
	75
	72
	3
	 

	7
	Trường THPT Vĩnh Cửu
	99
	96
	3
	 

	8
	Trường THPT Trị An
	98
	95
	3
	 

	9
	Trường THPT Long Thành
	96
	93
	3
	 

	10
	Trường THPT  Bình Sơn
	77
	74
	3
	 

	11
	Trường THPT Tam Phước
	80
	77
	3
	 

	12
	Trường THPT Long Phước
	98
	95
	3
	 

	13
	Trường THPT Phước Thiền
	89
	86
	3
	 

	14
	Trường THPT Nhơn Trạch
	135
	131
	4
	Tăng 23 (22 biên chế và 01 HĐ) do dự kiến tách Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm nhưng không xây dựng được nên sáp nhập lại

	15
	Trường THPT Thống Nhất A
	100
	99
	1
	Giảm 15 (13 biên chế và 02 HĐ) do chuyển lớp cho Trường Bàu Hàm

	16
	Trường THPT Thống Nhất B
	116
	113
	3
	 

	17
	Trường THPT Dầu Giây
	95
	92
	3
	Tăng 20 biên chế do tăng lớp

	18
	Trường THPT Điểu Cải
	106
	103
	3
	 


	19
	Trường THPT Phú Ngọc
	93
	90
	3
	 

	20
	Trường THPT Tân Phú
	94
	91
	3
	 

	21
	Trường THPT Đoàn Kết
	95
	92
	3
	 

	22
	Trường THPT Thanh Bình
	99
	96
	3
	 

	23
	Trường THPT Tôn Đức Thắng
	80
	77
	3
	 

	24
	Trường THPT Trần Phú 
	59
	56
	3
	 

	25
	Trường THPT Long Khánh
	115
	112
	3
	 

	26
	Trường THPT Xuân Lộc
	152
	146
	6
	 

	27
	Trường THPT Xuân Hưng 
	89
	86
	3
	Tăng 16 do tăng lớp

	28
	Trường THPT Sông Ray
	112
	110
	2
	 

	29
	Trường THPT Võ Trường Toản
	80
	77
	3
	 

	30
	Trường THPT Xuân Mỹ
	66
	63
	3
	 

	31
	Trường THCS & THPT Huỳnh Văn Nghệ
	98
	94
	4
	 

	32
	Trường THCS & THPT Bàu Hàm
	43
	40
	3
	Tăng 19 (18 biên chế và 01 HĐ) do nhận lớp từ Trường Thống Nhất A

	33
	Trường THPT ĐắkLua
	71
	68
	3
	 

	34
	Trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú huyện 
	35
	23
	12
	 

	35
	Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh
	64
	52
	12
	 

	 
	IV. Khối các trường trực thuộc phòng GD - ĐT 
	28.016
	25.392
	2.624
	 

	1
	Huyện Định Quán
	3.102
	2.844
	258
	Nhận 48 biên chế và 10 HĐ của Trường MN Túc Trưng thuộc phòng GD MN Công ty Cao su

	2
	Thành phố Biên Hòa
	4.299
	3.950
	349
	Nhận 37 biên chế và 12 HĐ của Trường MN Hoa Mai thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

	3
	Huyện Tân Phú
	2.543
	2.344
	199
	 

	4
	Huyện Xuân Lộc
	3.203
	2.782
	421
	 


	5
	Huyện Long Thành
	2.741
	2.521
	220
	Nhận 168 biên chế và 35 HĐ của các Trường MN An Viễng, Bình Sơn, Long Thành, Thái Hiệp Thành thuộc phòng GD MN Công ty Cao su

	6
	Huyện Nhơn Trạch
	1.506
	1.350
	156
	 

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	1.655
	1.478
	177
	 

	8
	Huyện Trảng Bom
	2.678
	2.440
	238
	Nhận 52 biên chế và 15 HĐ của Trường MN Trảng Bom thuộc phòng GD MN Công ty Cao su

	9
	Thị xã Long Khánh
	2.011
	1.824
	187
	Nhận 226 biên chế và 35 HĐ của các Trường MN 19/5, An Lộc 2, An Lộc 3, An Lộc 4, An Lộc 5, Bệnh viện, Hàng Gòn thuộc phòng GD MN Công ty Cao su

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	2.362
	2.135
	227
	Nhận 224 biên chế và 54 HĐ của các Trường MN Ông Quế, Cẩm Đường 1, Cẩm Đường 2, Cẩm Đường 3, Cẩm Đường 4, Cẩm Mỹ, phân hiệu của Trường MN Hàng Gòn (07 biên chế) thuộc phòng GD MN Công ty Cao su

	11
	Huyện Thống Nhất
	1.916
	1.724
	192
	Nhận 128 biên chế và 20 HĐ của các Trường MN Bình Lộc, Dầu Giây 1, Dầu Giây 2 thuộc phòng GD MN Công ty Cao su


 ỦY BAN NHÂN DÂN 
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

     TỈNH ĐỒNG NAI
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 
của UBND tỉnh Đồng Nai)

sự nghiệp y tế




	STT
	Tên đơn vị
	Kế hoạch năm 2009
	Ghi chú

	
	
	Tổng số 
	Trong đó
	

	
	
	
	Biên chế 
	Hợp đồng 68
	

	 
	Tổng số:
	6.267
	6.058
	209
	 

	 
	I. Tuyến tỉnh (trực thuộc Sở Y tế):
	3.819
	3.690
	129
	Theo định biên

	 
	1/ Khối bệnh viện
	3.423
	3.323
	100
	 

	1
	Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai
	825
	812
	13
	 

	2
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Thống Nhất
	687
	672
	15
	 

	3
	Bệnh viện Da Liễu 
	96
	84
	12
	 

	4
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh
	440
	430
	10
	 

	5
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Định Quán
	264
	254
	10
	 

	6
	Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Thành
	286
	278
	8
	 

	7
	Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai
	625
	613
	12
	 

	8
	Bệnh viện Y học Cổ truyền 
	50
	45
	5
	 

	9
	Bệnh viện Lao và Bệnh phổi
	150
	135
	15
	 

	 
	2/ Khối trung tâm
	396
	367
	29
	 

	1
	TT Sức khỏe lao động và môi trường
	75
	71
	4
	 

	2
	TT Y tế Dự phòng
	76
	73
	3
	 

	3
	TT Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	45
	42
	3
	 

	4
	TT Phòng chống sốt rét
	41
	38
	3
	 

	5
	TT Kiểm nghiệm thuốc, dược phẩm và mỹ phẩm
	32
	30
	2
	 

	6
	TT Răng hàm mặt
	30
	27
	3
	 

	7
	TT Truyền thông giáo dục sức khỏe
	16
	14
	2
	 


	8
	TT Giám định Y khoa
	22
	19
	3
	 

	9
	Trung tâm phòng chống HIV/AIDS
	36
	33
	3
	 

	10
	TT Pháp y 
	20
	17
	3
	 

	11
	Ban Quản lý Quỹ khám chữa bệnh người nghèo
	3
	3
	 
	 

	 
	II. Tuyến huyện:
	2.448
	2.368
	80
	 

	 
	1/ Khối trực thuộc Sở Y tế:
	1.221
	1.142
	79
	 

	 
	1.1/ Khối dự phòng
	387
	361
	26
	Theo định biên lộ trình 02 năm

	1
	TT Y tế Dự phòng thành phố Biên Hòa
	41
	39
	2
	 

	2
	TT Y tế Dự phòng huyện Long Thành 
	36
	33
	3
	 

	3
	TT Y tế Dự phòng huyện Nhơn Trạch
	31
	29
	2
	 

	4
	TT Y tế Dự phòng huyện Vĩnh Cửu
	31
	29
	2
	 

	5
	TT Y tế Dự phòng huyện Xuân Lộc
	39
	36
	3
	 

	6
	TT Y tế Dự phòng huyện Trảng Bom
	32
	30
	2
	 

	7
	TT Y tế Dự phòng huyện Định Quán
	42
	39
	3
	 

	8
	TT Y tế Dự phòng huyện Tân Phú
	38
	36
	2
	 

	9
	TT Y tế Dự phòng thị xã Long Khánh
	35
	33
	2
	 

	10
	TT Y tế Dự phòng huyện Thống Nhất
	30
	28
	2
	 

	11
	TT Y tế Dự phòng huyện Cẩm Mỹ
	32
	29
	3
	 

	 
	1.2/ Khối bệnh viện
	834
	781
	53
	Theo định biên

	1
	BV ĐK TP. Biên Hòa
	110
	108
	2
	 

	2
	BV ĐK huyện Vĩnh Cửu
	120
	115
	5
	 

	3
	BV ĐK huyện Trảng Bom
	110
	105
	5
	 

	4
	BV ĐK huyện Dầu Giây
	60
	54
	6
	 

	5
	BV ĐK huyện Xuân Lộc
	143
	133
	10
	 

	6
	BV ĐK huyện Cẩm Mỹ
	77
	72
	5
	 

	7
	BV ĐK huyện Tân Phú
	154
	144
	10
	 

	8
	BV ĐK huyện Nhơn Trạch
	60
	50
	10
	 

	 
	2/ Trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình
	66
	66
	0
	Tăng 66 so với kế hoạch do mới thành lập năm 2008

	1
	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình TP. Biên Hòa 
	6
	6
	 
	 


	2
	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình huyện Long Thành
	6
	6
	 
	 

	3
	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình huyện Nhơn Trạch
	6
	6
	 
	 

	4
	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình huyện Vĩnh Cửu
	6
	6
	 
	 

	5
	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình huyện Xuân Lộc
	6
	6
	 
	 

	6
	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình huyện Trảng Bom
	6
	6
	 
	 

	7
	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình huyện Định Quán
	6
	6
	 
	 

	8
	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình huyện Tân Phú
	6
	6
	 
	 

	9
	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình huyện Thống Nhất
	6
	6
	 
	 

	10
	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình huyện Cẩm Mỹ
	6
	6
	 
	 

	11
	Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình TX. Long Khánh
	6
	6
	 
	 

	 
	3/ Trực thuộc UBND huyện:
	1.161
	1.160
	1
	Theo định biên lộ trình 2 năm

	1
	Các trạm thuộc phòng Y tế Biên Hòa
	185
	185
	 
	 

	2
	Các trạm thuộc phòng Y tế Long Thành
	121
	121
	 
	 

	3
	Các trạm thuộc phòng Y tế Nhơn Trạch
	75
	75
	 
	 

	4
	Các trạm thuộc phòng Y tế Vĩnh Cửu
	66
	66
	 
	 

	5
	Các trạm thuộc phòng  Y tế Xuân Lộc
	113
	113
	 
	 

	6
	Các trạm thuộc phòng Y tế Trảng Bom
	111
	111
	 
	 

	7
	Các trạm thuộc phòng Y tế Định Quán
	108
	108
	 
	 

	8
	Các trạm thuộc phòng Y tế Tân Phú
	120
	120
	 
	 

	9
	Các trạm thuộc phòng Y tế Long Khánh
	94
	94
	 
	 

	10
	Các trạm thuộc phòng Y tế Thống Nhất
	77
	76
	1
	 

	11
	Các trạm thuộc phòng  Y tế Cẩm Mỹ
	91
	91
	 
	 


 ỦY BAN NHÂN DÂN 
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

     TỈNH ĐỒNG NAI
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 
của UBND tỉnh Đồng Nai)

sự nghiệp văn hóa thông tin - thể thao



	STT
	Tên đơn vị
	Kế hoạch năm 2009
	Ghi chú

	
	
	Tổng số 
	Trong đó
	

	
	
	
	Biên chế 
	Hợp đồng LĐ
	

	 
	Tổng số:
	621
	530
	91
	 

	 
	I. Cấp tỉnh:
	269
	222
	47
	 

	 
	1. Trực thuộc UBND tỉnh
	64
	44
	20
	 

	1
	Nhà Thiếu nhi
	24
	20
	4
	 

	2
	Khu Liên hợp Văn hóa - Thể dục Thể thao
	40
	24
	16
	 

	 
	2. Trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	205
	178
	27
	 

	1
	Đoàn Ca múa
	31
	30
	1
	 

	2
	Đoàn Cải lương
	45
	44
	1
	 

	3
	TT Văn hóa Thông tin
	34
	32
	2
	 

	4
	Thư viện tỉnh
	35
	31
	4
	 

	5
	Nhà Bảo tàng
	39
	27
	12
	Chuyển 08 HĐ thời vụ  vào HĐ 68

	6
	Ban Quản lý Di tích - Danh thắng 
	21
	14
	7
	 

	 
	II. Cấp huyện:
	352
	308
	44
	 

	1
	Huyện Định Quán
	40
	33
	7
	01 Phóng viên đài TT, 02 thư viện điện tử và phụ trách phòng thông tin lưu động, 01 bảo vệ sân vận động (03 ha)

	2
	Thành phố Biên Hòa
	44
	36
	8
	 

	3
	Huyện Tân Phú
	28
	26
	2
	Tăng 03 do thành lập TT VHTT; tăng 04 b/c và 02 HĐ do thành lập thư viện

	4
	Huyện Xuân Lộc
	28
	26
	2
	Tăng 01 biên chế cho nhà thiếu nhi

	5
	Huyện Long Thành
	32
	29
	3
	01 bảo vệ và chăm sóc cây cảnh Khu Di tích TU Biên Hòa, 01 đài truyền thanh, 01 âm thanh, 02 phụ trách đội TTLĐ thuộc TT VHTT


	6
	Huyện Nhơn Trạch
	31
	18
	13
	01 bảo vệ thư viện, 01 bảo vệ đền thờ liệt sĩ, 01 cán bộ bảo tồn, 02 tạp vụ, 01 bảo vệ khu di tích địa đạo mới thành lập

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	26
	24
	2
	 

	8
	Huyện Trảng Bom
	39
	39
	 
	 

	9
	Thị xã Long Khánh
	29
	28
	1
	Tăng 01 bảo vệ đài truyền thanh vì xây dựng trụ sở riêng

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	26
	25
	1
	 

	11
	Huyện Thống Nhất
	29
	24
	5
	03 HĐ do thành lập TT VHTT


ỦY BAN NHÂN DÂN 
             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM      

     TỈNH ĐỒNG NAI
                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	DANH SÁCH PHÂN BỔ CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ NĂM 2009

(Kèm theo Quyết định số 4521/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2008 
của UBND tỉnh Đồng Nai)

sự nghiệp khác




	STT
	Tên đơn vị
	Kế hoạch năm 2009
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Trong đó
	

	
	
	
	Biên chế
	Hợp đồng LĐ
	

	 
	Tổng số:
	1.204
	1.112
	92
	 

	 
	I. Cấp tỉnh:
	1.109
	1.024
	85
	 

	 
	1. Trực thuộc UBND tỉnh:
	336
	315
	21
	 

	1
	Khu Bảo tồn Thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu
	336
	315
	21
	(Tăng 46 chỉ tiêu gồm 44 biên chế và 02 HĐ do sáp nhập Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vĩnh An thuộc Sở NN & PTNT)

	 
	2. Trực thuộc các Sở, ban, ngành:
	773
	709
	64
	 

	 
	2.1. Trực thuộc VP. UBND tỉnh:
	26
	26
	0
	 

	1
	TT Tin học - Ngoại ngữ
	14
	14
	 
	 

	2
	TT Công báo
	12
	12
	 
	 

	 
	2.2. Trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
	199
	143
	56
	 

	1
	TT Nuôi dưỡng Trẻ mồ côi khuyết tật
	36
	31
	5
	Tăng 03 biên chế do tăng cháu

	2
	TT Bảo trợ Người già và Người tàn tật
	27
	21
	6
	 

	3
	Nhà Nuôi dưỡng cha mẹ liệt sĩ
	3
	1
	2
	 

	4
	TT Giáo dục Lao động xã hội
	75
	52
	23
	 

	5
	TT Bảo trợ huấn nghệ Cô nhi Biên Hòa
	28
	20
	8
	Chuyển 06 biên chế sang hợp đồng 

	6
	Quản trang liệt sỹ + cán bộ 
	18
	7
	11
	Tăng 03 HĐ bảo vệ quản trang liệt sĩ

	7
	TT Dịch vụ việc làm tỉnh
	7
	7
	 
	 

	8
	Quỹ Bảo trợ trẻ em
	2
	2
	 
	 

	9
	Bộ phận thực hiện tư vấn dịch vụ về trẻ em
	3
	2
	1
	 


	 
	2.3. Trực thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT:
	306
	300
	6
	(Giảm 46 chỉ tiêu gồm 44 biên chế và 02 HĐ của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Vĩnh An do sáp nhập và khu bảo tồn và giảm 13 chỉ tiêu gồm 12 biên chế và 01 HĐ của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Trị An do giải thể)

	1
	TT Khuyến nông
	57
	56
	1
	 

	2
	TT Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn
	14
	12
	2
	 

	3
	Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tân Phú
	82
	81
	1
	 

	4
	Ban Quản lý Rừng phòng hộ Xuân Lộc
	48
	48
	 
	 

	5
	Ban Quản lý Rừng phòng hộ Long Thành
	55
	54
	1
	 

	6
	Ban Quản lý Rừng phòng hộ 600
	30
	29
	1
	 

	7
	Trung tâm Lâm nghiệp Biên Hòa
	16
	16
	 
	 

	8
	Trung tâm Thủy sản
	4
	4
	 
	 

	 
	2.4. Trực thuộc Sở Giao thông Vận tải:
	59
	58
	1
	 

	1
	VP. Ban An toàn Giao thông
	5
	4
	1
	 

	2
	TT Quản lý vận tải hành khách công cộng
	40
	40
	 
	 

	3
	Khu Quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa
	14
	14
	 
	Tăng 05 biên chế cho trạm đường thủy 

	 
	2.5. Trực thuộc Sở Tài nguyên Môi trường:
	30
	30
	0
	 

	1
	Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh
	30
	30
	0
	 

	 
	2.6. Trực thuộc Sở Khoa học & Công nghệ:
	28
	28
	0
	 

	1
	TT Tin học và Khoa học công nghệ
	14
	14
	 
	 

	2
	TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ
	14
	14
	0
	 

	 
	2.7. Trực thuộc Sở Tư pháp:
	74
	74
	0
	 

	1
	TT Dịch vụ bán đấu giá tài sản
	10
	10
	 
	Tăng 03 chức danh lãnh đạo trung tâm

	2
	TT Trợ giúp pháp lý
	32
	32
	 
	Tăng 10 cho chi nhánh và 05 cho trung tâm theo quy định của Nghị định số 07/2007/NĐ-CP

	3
	Phòng Công chứng số 1
	13
	13
	 
	 

	4
	Phòng Công chứng số 2
	6
	6
	 
	 

	5
	Phòng Công chứng số 3
	6
	6
	 
	 

	6
	Phòng Công chứng số 4
	7
	7
	 
	 


	 
	2.8. Trực thuộc Sở Công thương:
	32
	31
	1
	 

	1
	TT Khuyến công 
	16
	16
	 
	Tăng 01 biên chế để theo dõi công tác khuyến công tại khu tái định cư trên địa bàn huyện Long Thành

	2
	TT Xúc tiến thương mại
	16
	15
	1
	Giảm 02 xúc tiến du lịch và tăng 02 để thực hiện đề án thương mại điện tử 

	 
	2.9. Trực thuộc Sở Ngoại vụ:
	9
	9
	0
	 

	1
	TT Dịch vụ đối ngoại
	9
	9
	 
	 

	 
	2.10. Trực thuộc Sở Nội vụ:
	10
	10
	0
	 

	1
	TT Lưu trữ
	10
	10
	 
	 

	 
	II. Cấp huyện:
	95
	88
	7
	 

	1
	Huyện Định Quán
	5
	5
	 
	 

	2
	Thành phố Biên Hòa
	9
	9
	 
	 

	3
	Huyện Tân Phú
	8
	8
	 
	Chuyển 01 cán bộ tăng cường về khối QLNN

	4
	Huyện Xuân Lộc
	10
	10
	 
	Chuyển 03 bộ phận bảo vệ, phục vụ nhà công vụ về khối QLNN

	5
	Huyện Long Thành
	12
	7
	5
	 

	6
	Huyện Nhơn Trạch
	11
	11
	 
	Giảm 02 của đội duy tu do hết thời hạn hỗ trợ chuyển sang tự trang trải

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	7
	5
	2
	 

	8
	Huyện Trảng Bom
	7
	7
	 
	Chuyển 03 cán bộ tăng cường về khối QLNN

	9
	Thị xã Long Khánh
	10
	10
	 
	 

	10
	Huyện Cẩm Mỹ
	8
	8
	 
	 

	11
	Huyện Thống Nhất
	8
	8
	0
	Tăng 03 do thành lập trung tâm dạy nghề 








